TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BTC GIẢI                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN KHỐI THPT TỈNH ĐĂK NÔNG LẦN THỨ V – NĂM 2017
(HẠNG A)
· LỊCH THI ĐẤU HẠNG A
	NGÀY
	MT
	BẢNG
	GIỜ
	CẶP ĐẤU
	SÂN THI ĐẤU
	KẾT QUẢ

	Sáng thứ Sáu 06/01/2017

	7h30
	KHAI MẠC TẠI SÂN NGỌC BÍCH

	
	1
	A
	8h30
	THPT Trường Chinh vs
THPT Krông Nô
	Số 1 

Tùng Phương
	

	
	 2
	 B
	8h30
	THPT Quang Trung vs
THPT Lê Duẩn
	Số 2

Tùng Phương
	

	
	3
	A
	9h30
	THPT Đăk Song vs
THPT Phan Chu Trinh
	Số 1 

Tùng Phương
	

	
	4
	B
	9h30
	THPT Nguyễn Tất Thành vs
THPT Phan Đình Phùng
	Số 2 

Tùng Phương
	

	Chiều thứ Sáu 06/01/2017

	5
	A
	13h30
	THPT Trường Chinh vs
THPT Phan Chu Trinh
	Số 1 

Tùng Phương
	


	
	6
	B
	13h30
	THPT Quang Trung vs
THPT Phan Đình Phùng
	Số 2

Tùng Phương
	

	
	7
	A
	14h30
	THPT Krông Nô vs
THPT Đăk Song
	Số 1 

Tùng Phương
	

	
	8
	B
	14h30
	THPT Lê Duẩn vs  
THPT Nguyễn Tất Thành
	Số 2 

Tùng Phương
	

	Sáng thứ Bảy
07/01/2017
	9
	A
	8h00
	THPT Trường Chinh vs THPT Đăk Song
	Số 1 

Tùng Phương
	

	
	10
	A
	8h00
	THPT Phan Chu Trinh vs THPT Krông Nô
	Số 2 

Tùng Phương
	

	
	11
	B
	9h30
	THPT Quang Trung vs  THPT Nguyễn Tất Thành
	Số 1 

Tùng Phương
	

	
	12
	B
	9h30
	THPT Phan Đình Phùng vs THPT Lê Duẩn
	Số 2 

Tùng Phương
	

	Chiều thứ Bảy 07/01/2017
	13
	BÁN KẾT I
	13h30
	NHẤT A vs NHÌ B
	Số 1

Tùng Phương
	

	
	14
	BÁN KẾT II
	13h30
	NHẤT B vs NHÌ A
	Số 2

Tùng Phương
	

	
	15
	TRANH GIẢI BA
	14h30
	THUA BÁN KẾT I vs

THUA BÁN KẾT II
	Số 1

Tùng Phương
	

	
	16
	CHUNG KẾT
	15h00
	THẮNG BÁN KẾT I vs THẮNG BÁN KẾT II

	Số 2

Tùng Phương
	

	
	16h00
	BẾ MẠC - TRAO GIẢI


LỊCH THI ĐẤU HẠNG B
	NGÀY
	MT
	BẢNG
	GIỜ
	CẶP ĐẤU
	SÂN THI ĐẤU
	KẾT QUẢ

	Sáng thứ Sáu 06/01/2017

	7h30
	KHAI MẠC TẠI SÂN NGỌC BÍCH

	
	1
	A
	8h30
	THPT Gia Nghĩa vs 
 THPT Đăk Mil

	Số 1 

Ngọc Bích
	

	
	 2
	 B
	8h30
	THPT Nguyễn Du vs 
Chuyên Nguyễn Chí Thanh 
	Số 2

Ngọc Bích
	

	
	3
	C
	9h30
	THPT Chu Văn An  vs  THPT Phan Bội Châu
	Số 1 

Ngọc Bích
	

	Chiều thứ Sáu 06/01/2017

	4
	A
	13h30
	THPT Phạm Văn Đồng  vs  THPT Gia Nghĩa
	Số 1 

Ngọc Bích
	

	
	5
	B
	13h30
	THPT Đào Duy Từ  vs
THPT Nguyễn Du
	Số 2

Ngọc Bích
	

	
	6
	C
	14h30
	THPT Trần Hưng Đạo  vs  THPT Chu Văn An
	Số 1 

Ngọc Bích
	


	Sáng thứ Bảy
07/01/2017
	7
	A
	8h00
	THPT Đăk Mil  vs 
 THPT Phạm Văn Đồng
	Số 1 

Ngọc Bích
	

	
	8
	B
	8h00
	Chuyên Nguyễn Chí Thanh vs  THPT Đào Duy Từ
	Số 2 

Ngọc Bích
	

	
	9
	C
	9h30
	THPT Phan Bội Châu  vs  THPT Trần Hưng Đạo
	Số 1 

Ngọc Bích
	

	Chiều thứ Bảy 07/01/2017

	10
	BÁN KẾT I
	13h30
	KẾT QUẢ BỐC THĂM
	Số 1

Ngọc Bích
	

	
	11
	BÁN KẾT II
	13h30 
	KẾT QUẢ BỐC THĂM
	Số 2 

Ngọc Bích
	

	
	12
	TRANH GIẢI BA 
	14h30
	THUA BÁN KẾT I vs 

THUA BÁN KẾT II

	Số 1 

Ngọc Bích
	

	
	13
	CHUNG KẾT
	15h00
	THẮNG BÁN KẾT I vs THẮNG BÁN KẾT II

	Số 2

Ngọc Bích
	

	
	
	16h00
	BẾ MẠC - TRAO GIẢI


TRƯỞNG BTC GIẢI
 (Đã ký)
     Trần Công Nhị

